
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

263/1 khóm Đầu Lộ A, Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt 
Nam

26/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ PHÚC AN KHANG

1900694602

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
(không hoạt động tại trụ sở)

0128

2. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng; Sản xuất các mặt hàng 
thực phẩm thông thường (không hoạt động tại trụ sở) (trừ giết 
mổ gia súc, gia cầm)

1079

3. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm; Sản xuất nguyên liệu thực phẩm 
chức năng (không hoạt động tại trụ sở)

2029

4. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc, hóa dược, dược liệu và nguyên liệu 
làm thuốc (không hoạt động tại trụ sở)

2100

5. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị y tế, dụng cụ y tế ( không hoạt động 
tại trụ sở)

3250

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn cây gia vị, cây dược liệu (không hoạt động 
tại trụ sở) (Trừ loại Nhà nước cấm) 

4620

7. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng; Bán buôn thực phẩm 
(không hoạt động tại trụ sở)

4632

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn hóa 
dược (không hoạt động tại trụ sở)

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 
PHÚC AN KHANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC AN KHANG MEDICAL SERVICES 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0945195591 
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
MINH 
LUÂN

Việt 
Nam

Ấp 23, Xã Phong 
Thạnh, Thị xã Giá 
Rai, Tỉnh Bạc Liêu, 
Việt Nam

600.000.000 60,000 095089012290

2 TRẦN 
HỒNG 
NGÂN

Việt 
Nam

Ấp 23, Xã Phong 
Thạnh, Thị xã Giá 
Rai, Tỉnh Bạc Liêu, 
Việt Nam

400.000.000 40,000 096192008307

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp như: tinh dầu, chất 
màu, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp
(không hoạt động tại trụ sở)

4669

11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

12. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, dược phẩm, mỹ phẩm; Bán lẻ 
thực phẩm chức năng; Bán lẻ hóa dược, mỹ phẩm

4772

13. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Chuyển giao công nghệ và dịch vụ chuyển giao công 
nghệ; Dịch vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm
(trừ hoạt động của những nhà báo độc lập, thanh toán hối phiếu 
và thông tin tỷ lệ lượng, tư vấn chứng khoán)

7490

14. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
(không hoạt động tại trụ sở)

8610

15. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Phòng khám đa khoa (không có bệnh nhân lưu trú) 
(không hoạt động tại trụ sở)

8620(Chính)

16. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc Liêu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       095089012290
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ấp 23, Xã Phong Thạnh, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp 23, Xã Phong Thạnh, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MINH LUÂN            Nam

01/01/1989 Kinh Việt Nam

21/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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